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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 893/QĐ-CT
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

Tuyên Quang, ngày 19  tháng 7 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
	 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

 Đập Phai Kẽm, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 của tỉnh Tuyên Quang,  

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-CT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đập Phai Kẽm, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;


Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 244/BC-SKH ngày 01 tháng 7 năm 2010; Văn bản số 94/BC-UBND ngày 02/6/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đập Phai Kẽm, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đập Phai Kẽm, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đập Phai Kẽm, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Đập Phai Kẽm, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

3. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Chí.

4. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp đập đầu mối để đảm bảo tưới chắc cho khoảng 167 ha lúa hai vụ. 

5. Quy mô xây dựng công trình và các giải pháp thiết kế chính:

5.1. Các công trình đầu mối:
* Đập tràn đầu mối: 

- Đã được kiên cố bằng đá xây và bê tông.

+ Đập tràn thực dụng mặt cắt hình thang, chiều dầy đỉnh đập B = 1,3m; chiều cao H = 1,4m, cao trình đỉnh đập 46,95m; độ dốc mái ta luy thượng lưu m = 0, mái taluy hạ lưu m = 0,75; chiều rộng tràn B = 40m, cao trình đỉnh tường mố = 50,00m; chiều dài sân tiêu năng L = 6m, cao trình sân tiêu năng 45,55m.

+ Hiện tại thân đập và sân tiêu năng có một số chỗ hư hỏng do cây cối và vật rắn va đập vào trong quá trình tiêu lũ, cống lấy nước đầu kênh đã bị dò dỉ. Bờ suối bên hữu hạ lưu đập bị xói lở làm thay đổi dòng chảy. 

- Phương án thiết kế: Bọc toàn bộ mặt đập, sân tiêu năng bằng bê tông cốt thép mác 250 dầy 12 cm.

* Kè bảo vệ bờ phải suối hạ lưu đập dài 194m:  xây kè mái bằng đá xây vữa xi măng mác 100, khung bê tông cốt thép mác 200.

* Cống lấy nước đầu kênh: thiết kế cống kết cấu bằng bê tông cốt thép, hệ thống điều tiết nước van phẳng.   

5.2. Kênh tưới chính: chiều dài kênh chính là L = 4.491 m, có giải pháp thiết kế như sau:

	STT
	Từ cọc - tới cọc
	Chiều dài (m)
	Phương án thiết kế

	
	
	Đã kiên cố
	Chưa kiên cố
	

	1
	KO - K25
	1207
	0
	Kênh cũ bê tông có (bxh) = (0,75x1) m, giữ nguyên.

	2
	K25(C0) - C48
	0
	658
	Kiên cố bằng kênh BTCT có (bxh) = (0,75x1)m.

	3
	C49 - K46
	0
	76
	Kênh sau trạm bơm thuỷ luân, kiên cố bằng kênh bê tông có (bxh) = (0,70x0,8)m.

	4
	K46 - K66
	788,5
	0
	Kênh cũ bằng đá xây có (bxh) =(0,5-0,7x0,6-0,8)m được giữ nguyên.

	5
	K66 - K68
	0
	78,5
	Kiên cố bằng kênh BT có (bxh) = (0,5x0,6)m.

	6
	K68 - K76
	352,2
	0
	Kênh cũ bằng đá xây có (bxh) = (0,5x0,6)m giữ nguyên.

	7
	K76 - K77
	0
	29,3
	Kiên cố bằng kênh bê tông có (bxh) = (0,5x0,6)m.

	8
	K77 - K78
	13,6
	0
	Kênh cũ bằng đá xây có  (bxh) = (0,5x0,6)m được giữ nguyên.

	9
	K78 - K79
	0
	18
	Kiên cố bằng kênh bê tông có (bxh) = (0,5x0,6)m.

	10
	K79 - K83
	177,7
	0
	Kênh cũ bằng đá xây có (bxh) =(0,5x0,6)m được giữ nguyên

	11
	K83 - K86
	0
	76
	Kiên cố bằng kênh bê tông có (bxh) = (0,5x0,6)m.

	12
	K86 - K88
	34,4
	0
	Kênh cũ bằng đá xây có  (bxh) = (0,5x0,6)m được giữ nguyên.

	13
	K88 - K92
	0
	165
	Kiên cố bằng kênh bê tông có (bxh) = (0,5x0,6)m.

	14
	K92 - K102
	357,9
	0
	Kênh cũ bằng đá xây có  (bxh) = (0,5x0,6)m được giữ nguyên.

	15
	K102 - K106
	0
	98,2
	Kiên cố bằng kênh bê tông có B= 0,5 H= 0,6

	16
	K106 - K111
	271,7
	0
	Kênh cũ bằng đá xây có  (bxh) = (0,5x0,6)m được giữ nguyên.

	17
	K111 - K113
	0
	100
	Kiên cố bằng kênh bê tông có (bxh) = (0,5x0,6)m.

	Cộng
	3192
	1299
	Tổng chiều dài kênh kiên cố L = 1299 m.


5.3. Kênh nhánh: gồm 4 tuyến N1, N2, N3, N4 được nâng cấp cụ thể như sau:

* Kênh nhánh N1: Lấy nước từ kênh chính tại cọc K28 có tổng chiều dài L = 2.260m.

Trong đó:

+ Kênh đã được kiên cố hoá là 1.825 m.

+ Chiều dài kênh được thiết kế kiên cố mới là 435 m.

Các đoạn kênh kiên cố mới bằng bê tông mác 200, có các chỉ tiêu thiết kế Q = 50l/s, độ dốc theo độ dốc đã có, độ nhám n = 0,017, mặt cắt kênh được thay đổi phù hợp với mặt cắt ngang kênh đã kiên cố, cụ thể từng đoạn như sau:

- Đoạn từ cọc C28 - K38 và từ K0 + N10 - C9A: đáy kênh dầy 15cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm; thành kênh dầy 12cm; mặt cắt kênh (bxh)= (0,5x0,5)m; cứ 12 m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng 2 lớp giấy dầu.

- Đoạn từ cọc C11B+ 4,7m - C18: đáy kênh dầy 15cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm; thành kênh dầy 12cm; mặt cắt kênh (bxh)= (0,4x0,5)m; cứ 12m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng 2 lớp giấy dầu.

- Đoạn từ cọc N43 - N45: đáy kênh dầy 15cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm; thành kênh dầy 12cm, mặt cắt kênh (bxh)= (0,3x0,3)m; cứ 12m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng 2 lớp giấy dầu.

* Kênh nhánh N2: lấy nước từ trạm bơm thuỷ luân chiều dài L = 400m  kết cấu bằng bê tông mác 200, có các chỉ tiêu thiết kế Q = 50l/s, độ dốc theo độ dốc đã có, độ nhám n = 0.017, giải pháp thiết kế đoạn cụ thể như sau:

- Đoạn từ cọc C1A - C7 và từ  C19 - C32: đáy kênh dầy 15cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm; thành kênh dầy 12cm, mặt cắt kênh (bxh)= (0,4x0,4)m; cứ 12m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng 2 lớp giấy dầu.

- Đoạn từ cọc C7 - C19: đáy kênh dầy 15cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm; thành kênh dầy 12cm, mặt cắt kênh (bxh)= (0,4x0,5)m, nắp đậy bê tông cốt thép mác 250, cứ 12 m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng 2 lớp giấy dầu.

* Kênh nhánh N3: có tổng chiều dài L = 2.408 m. 

- Đoạn 1: Tuyến từ thôn đo dẫn nước về hồ Bình Thành dài L = 1.622m được thiết kế kiên cố bằng bê tông mác 200, đáy kênh dầy 15cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm, thành kênh dầy 12cm, mặt cắt kênh (bxh)= (0,4x0,4)m; cứ 12m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng 2 lớp giấy dầu; riêng từ C54 - C78 có chiều dài L = 376m,  nắp đậy bê tông cốt thép mác 250.

- Đoạn 2: Lấy nước từ hồ Bình Thành dài L = 786m, được kiên cố bằng kênh bê tông mác 200, đáy kênh dầy 15cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm, thành kênh dầy 12cm, mặt cắt kênh (bxh)= (0,4x0,5)m, cứ 12m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng giấy dầu 2 lớp.

* Kênh nhánh N4: Lấy nước từ cọc K106 trên kênh chính đến, có chiều dài L = 968,5m, gồm 2 đoạn:

- Đoạn 1: dài 849m đã được kiên cố và giữ nguyên.

- Đoạn 2: dài 119,5m được thiết kế kiên cố bằng kênh bê tông mác 200 đáy kênh dầy 15 cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm; thành kênh dầy 12cm, mặt cắt kênh (bxh)= (0,3x0,3)m, cứ 12m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng giấy dầu 2 lớp.

5.4. Kênh nội đồng: gồm 55 đoạn kênh với tổng chiều dài L = 11.685m,

trong đó:

+ Chiều dài đã kiên cố 1.591m và được giữ nguyên.

+ Chiều dài tuyến kênh được kiên cố là 10.093m kết cấu bằng bê tông mác 200, đáy kênh dầy 15cm được đặt trên lớp cát lót dày 5cm; thành kênh dầy 12cm, mặt cắt kênh (bxh)= (0,3x0,3)m, cứ 12m theo chiều dài kênh bố trí một khe lún bằng giấy dầu 2 lớp.

5.5. Công trình trên kênh:

* Công trình trên kênh chính: Các công trình trên kênh chính đã có được giữ nguyên và được thiết kế bổ sung một số công trình trên kênh chính, cụ thể như sau:

- Tràn bên kênh kết hợp bố trí xả cát tại cọc K12 - K13 có các thông số chủ yếu sau: 

+ Kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 250; bê tông mác 200 và mác 150. 

+ Chiều rộng tràn B = 16m.

+ Cao trình đỉnh tràn: 46.35m; cao trình đỉnh tường mố: 47.20m; cao trình đáy bể tiêu năng: 42.70m.

+ Xả cát bằng ống thép đường kính 600mm, dầy 10mm, van đóng mở hạ lưu được đặt trong nhà điều hành.

- Cầu máng tại cọc C24 - C25: gồm 03 nhịp tổng chiều dài 17m, mố và trụ kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, cao trình đáy máng 44.06m, độ dốc máng 0,59%, mặt cắt ngang máng hình chữ nhật có đáy dầy 15cm, thành máng dầy 15cm, mặt cắt cầu máng (bxh) = (0,75x1,00)m.

* Trạm bơm thuỷ luân: đặt tại cọc C48 trên kênh chính tại cao trình 44.20m, cao trình cửa ra 51.20m tưới cho sứ Đồng Lường và Đồng Vầu diện tích là 19,6 ha.

- Những thông số cơ bản:

+ Lưu lượng yêu cầu tưới  Qy/c tưới  = 26,95 l/s.

+ Cột nước bơm:   H bơm  = 9,68 m.

+ Một tổ máy bơm thuỷ luân, loại máy bơm: 4BT400.

+ Đường ống đẩy: D 200mm, dầy 5mm.

* Cầu qua đường giao thông tại cọc K59 - K60 , kết cấu cầu bản mố nhẹ, một nhịp rộng 7m (kể cả lan can), dài 6m, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, bê tông mác 200, mác 150 và đá xây vữa xi măng mác 100.

(Chi tiết các hạng mục công trình theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật  đã được thẩm định trình phê duyệt).

6. Tổng dự toán duyệt: 14.992.702.000 đồng
           ( Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, bẩy trăm linh hai nghìn đồng).

	  Trong đó:
	- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí Quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

- Chi phí khác:

- Bồi thường, GPMB:

- Dự phòng:
	11.646.537.000 đồng;

139.329.000 đồng;

248.425.000 đồng;

1.088.976.000 đồng;

106.462.000 đồng;

400.000.000 đồng.

1.362.973.000 đồng.   


7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2010-2011.
9. Chủ đầu tư xây dựng công trình: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.

10. Hình thức quản lý và thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư xây dựng công trình và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung dự án phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ đầu tư xây dựng công trình (Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên), Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;             

- Thường trực HĐND Tỉnh;   Báo cáo

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3: (Thi hành);

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- CV: GT-TL-TĐ-TC-TH;


- Lưu VT:     (A -28).
	                               CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

       Đỗ Văn Chiến                                 
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